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STT Họ tên Ngày sinh 
Môn 

đăng ký 
dự thi 

Trường THPT Lý do 

1. Nguyễn Thái An 13/09/2007 Tin học 
THPT Yên Hòa - Hà 
Nội 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

2. Lê Xuân Cường 22/11/2009 Tin học 

Tiểu học, THCS & 
THPT Ngôi Sao Hà 
Nội Hoàng Mai - Hà 
Nội 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

3. Nguyễn Quang 27/06/2008 Tin học 
THPT Hải An - Hải 
Phòng 

Chưa nộp lệ 
phí 

4. Kiều Phạm Đức Hiếu 19/08/2007 Hóa học 
Trung học Vinschool 
Imperia - Hải Phòng 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

5. Bùi Minh Tuệ Triết 23/06/2008 Tin học 
THPT Chuyên 
Lương Văn Tụy - 
Ninh Bình 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

6. Vũ Trung Anh 07/09/2007 Hóa học 
THPT Bất Bạt - Hà 
Nội 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

7. 
Trần Hoàng Thiên 
Dũng 

01/08/2007 Tin học 
THPT C Nghĩa Hưng 
- Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

8. Phạm Phương Anh 24/04/2007 
Sinh 
học 

THPT Nguyễn 
Khuyến - Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

9. Phạm Đức Duy 20/05/2007 Hóa học 
THPT Nguyễn 
Khuyến - Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

10. Đinh Gia Phong 22/04/2007 Hóa học 
THPT Nguyễn 
Khuyến - Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

11. Trần Vũ Nguyễn Phú 30/08/2007 Hóa học 
THPT Nguyễn 
Khuyến - Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

12. Nguyễn Khánh Vy 27/05/2007 Hóa học 
THPT Nguyễn 
Khuyến - Nam Định 

Chưa nộp lệ 
phí 

13. Ngô Hồng Quân 22/05/2007 Tin học 
THPT Trần Phú - 
Quảng Ninh 

Chưa nộp lệ 
phí 

14. 
Nguyễn Phạm Hải 
Dương 

11/07/2011 Tin học 
THPT Chuyên Trần 
Phú - Hải Phòng 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

15. Nguyễn Thanh Tùng 07/04/2010 Tin học 
THPT Chuyên Trần 
Phú - Hải Phòng 

Hồ sơ cá nhân 
không hợp lệ 

  Danh sách gồm có 15 thí sinh./. 


